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ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài thi: THỰC HÀNH: Cấp độ A – Mã đề ………
Kỳ thi ngày: …/…./2015
Thời gian làm bài: 90 phút (Không sử dụng tài liệu)
Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm)
WINDOWS: 3 điểm 
· [image: ]Tạo trên ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN- LOP (với XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV - LOP là lớp SV đang học, không được gõ dấu tiếng Việt)
· Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục WINDOWS của cây thư mục vừa tạo, trả lời các câu hỏi sau: 
+  Hãy cho biết phần mềm Microsoft Office là phần mềm ứng dụng hay phần mềm hệ thống?
+ Hãy kể 2 tên phần mềm thiết kế Web mà em biết?
· Tại thư mục Windows, hãy tạo shortcut cho chương trình Unikey
MS WORD: 7.0 điểm
Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất văn bản sau và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCXTại 
Dinh Thống Nhất  TP. HCM
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BAN TỔ CHỨC
· BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CNTT (SCNPIT)
· CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI
· SCC TECHNOLOGIES Co.
CÁC CHỦ ĐỀ  HỘI THẢO
Sự nối kết:
· Các giải pháp mạng cục bộ tốc độ cao
· Các công nghệ nối mạng
· Các công cụ quản lý
· Các hệ điều hành mạng
· Các vấn đề khác
CÔNG NGHỆ 
INTRANET/INTERNET
· Các ứng dụng Web và bộ duyệt Web
· Kỹ thuật phát triển các trang WEB
· Những vấn đề an toàn trên Internet
Các công nghệ mới:
· Nhập dữ liệu bằng âm thanh và hát
· JAVA – Môi trường phát triển Internet
· Thế hệ tiếp sau của thư điện tử
· Phát triển Internet Windows
· Tích hợp điện thoại máy tính và tiếng nói trên IP
· Kỹ thuật nghe nhìn số hóa và thực tạo ảo (Virtual Reality/VRML)
· Xử lý thông tin di động và Intranet/Internet di động.

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MẠNG TƯƠNG TÁC VÀ
CÔNG NGHỆ  INTRANET/INTERNET















PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA PCWORD
PCWORD
	HỌ TÊN: 	
	ĐỊA CHỈ: 	

QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
QUÝ IV



























I
nternet là một trong những phát minh làm thay đổi cả thế giới.



Phần 2:  EXCEL  (10 điểm)  
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL với tên BAITHI_EXCEL.XLSX
Bảng 1: Dữ liệu chính
BẢNG TÍNH CHI PHÍ THUÊ PHÒNG
Stt
Tên khách
Mã phòng
Ngày đến
Ngày đi
1
Minh
L1A
15/01/2014
20/01/2014
2
Thuận
L2B
10/02/2014
25/02/2014
3
Tuấn
L1C
25/03/2014
10/04/2014
4
Dương
L2A
15/03/2014
20/04/2014
5
Quang
L1B
19/05/2014
20/06/2014
6
Trọng
L2C
07/04/2014
25/04/2014







Bảng 3: Thống kê doanh thu
Loại phòng
Tổng thu
Loại 1
?
Loại 2
?
Loại 3
?



Bảng 2: Bảng đơn giá
Mã phòng
Đơn giá/ Tuần
Đơn giá/ Ngày
L1A
750,000
120,000
L1B
700,000
100,000
L1C
500,000
80,000
L2A
600,000
90,000
L2B
450,000
70,000
L2C
300,000
50,000










Yêu cầu bài làm
Câu 1 : Nhập dữ liệu, bao khung, định dạng giống mẫu. Lưu và đặt đúng tên file (1 điểm)
Câu 2 : a/ Thêm vào bảng 1, sau cột ngày đi các cột : Loại phòng, số tuần chẳn, đơn giá tuần, số ngày lẻ, đơn giá ngày, thành tiền. (0.5 điểm)
	       b/ Sắp xếp dữ liệu bảng 1 theo thứ tự tăng dần của cột mã phòng, nếu trùng thì giảm dần theo cột tên khách. (0.5 điểm)
Câu 3 : Lập công thức điền cột loại phòng: Nếu ký tự cuối của mã phòng là “A” thì ghi là “Loại 1”, là “B” thì ghi là “Loại 2”, là “C” thì ghi là “Loại 3” (1 điểm)
Câu 4 : Lập công thức điền cột số tuần chẳn: là số tuần thuê phòng, không lấy số lẻ. (1 điểm)
Câu 5 : Lập công thức điền cột số ngày lẻ: là số ngày (chưa đủ 1 tuần) thuê phòng. (1 điểm)
Câu 6 : Lập công thức điền cột đơn giá tuần: dựa vào mã phòng dò lấy dữ liệu ở bảng 2. (1 điểm)
Câu 7 : Lập công thức điền cột đơn giá ngày: dựa vào mã phòng dò lấy dữ liệu ở bảng 2. (1 điểm)
Câu 8 : Tính cột thành tiền = (Số tuần chẳn * Đơn giá tuần) + (Số ngày lẻ  * Đơn giá ngày) - Tiền giảm. Biết rằng tiền giảm được tính: Nếu thuê phòng thuộc “Loại 2” hoặc “Loại 3” thì được giảm 50,000. (1 điểm)
Câu 9 : Dùng Advance Filter, rút trích những mã phòng có ký tự cuối là “A” và có ngày đến trong tháng 1 và tháng 2. (1 điểm)
Câu 10 : Lập công thức thống kê tổng doanh thu của từng loại phòng ở bảng 3. (1 điểm)
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Lưu ý: Câu nào sinh viên không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính cho câu tiếp theo.
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